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TỜ TRÌNH 

về dự án Luật Hòa giải cơ sở
Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện Nghị quyết số 07/2011/QH13 ngày 06/8/2011 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011, Bộ Tư pháp được Chính phủ giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng dự án Luật Hòa giải cơ sở. Bộ Tư pháp kính trình Chính phủ những nội dung chủ yếu từ dự án Luật Hòa giải cơ sở như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT HÒA GIẢI CƠ SỞ

Hòa giải ở cơ sở có vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, góp phần củng cố đoàn kết trong nội bộ nhân dân. Chính vì vậy, Điều 127 Hiến pháp năm 1992 đã khẳng định: “Ở cơ sở, thành lập các tổ chức thích hợp của nhân dân để giải quyết những việc vi phạm pháp luật và tranh chấp nhỏ trong nhân dân theo quy định của pháp luật”. Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 “khuyến khích việc giải quyết một số tranh chấp thông qua thương lượng, hòa giải, trọng tài; Tòa án hỗ trợ bằng quyết định công nhận việc giải quyết đó”. 
Thể chế hóa quy định Hiến định trên, ngày 25/12/1998, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh số 09/1998/PL-UBTVQH10 về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở (sau đây gọi tắt là Pháp lệnh). Chính phủ ban hành Nghị định số 160/1999/NĐ-CP ngày 18/10/1999 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh (sau đây gọi tắt là Nghị định). Đây là lần đầu tiên Nhà nước ta ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về hòa giải ở cơ sở nhằm tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội và cá nhân thực hiện quản lý và tham gia công tác hòa giải ở cơ sở. Sau 13 năm, thực hiện Pháp lệnh và Nghị định, hiện cả nước có 121.251 Tổ hòa giải với  628.530 Hoà giải viên (theo báo cáo tổng kết 13 năm thực hiện Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở của các địa phương). Số lượng Hoà giải viên đến nay tăng lên đáng kể so với trước khi có Pháp lệnh (năm 1997 có  85.000 Tổ hòa giải với 400.000 Hòa giải viên). Kết quả hoạt động hòa giải cơ sở ngày một nâng cao, mỗi năm, hàng trăm nghìn vi phạm pháp luật và mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong nhân dân được các Hòa giải viên kịp thời hòa giải, góp phần giải quyết tận gốc các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân. Theo số liệu báo cáo của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tính từ năm 1999 đến tháng 03 năm 2012, tổng số vụ, việc nhận hoà giải là 4.358.662 vụ, việc, trong đó, số vụ, việc hoà giải thành là 3.488.144 vụ, đạt tỷ lệ 80%. Một số tỉnh, thành phố có tỷ lệ hòa giải thành cao như: Thái Bình (92,7%); Hà Nội (90,6%); Thừa Thiên Huế (90%);  Lào Cai (89,7%); Đà Nẵng (88,57%)… Hoạt động phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong công tác hòa giải được tăng cường, nhất là ở địa phương sự phối hợp giữa Sở Tư pháp và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và một số tổ chức chính trị - xã hội như: Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam…đã được thực hiện tích cực thông qua các chương trình phối hợp, kế hoạch liên ngành. Từ những kết quả đạt được trong công tác hòa giải cơ sở đã giúp giữ gìn tình làng, nghĩa xóm; tăng cường tình đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư; ngăn ngừa kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giảm bớt vụ việc phải đưa lên Tòa án nhân dân giải quyết, tiết kiệm thời gian, kinh phí cho Nhà nước và nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở vẫn còn nhiều hạn chế, vướng mắc. Tổ chức và đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn, quản lý công tác hòa giải chưa được củng cố, kiện toàn ngang tầm với nhiệm vụ; sự phối hợp giữa ngành tư pháp với các cơ quan, ban, ngành liên quan nhất là với Mặt trận Tổ quốc các cấp chưa đồng đều, chất lượng chưa cao. Mạng lưới hòa giải chưa đều khắp, trình độ pháp lý của hòa giải viên nhìn chung chưa đáp ứng được yêu cầu của công tác này. Tổ hòa giải ở một số nơi hoạt động còn mang tính hình thức. Hoạt động hòa giải ở một số địa phương chưa thật hiệu quả, số vụ việc hòa giải không thành vẫn còn nhiều. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng trên là do:

Thứ nhất, ở một số địa phương, cấp ủy, chính quyền chưa thực sự nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác hòa giải ở cơ sở đối với đời sống xã hội, nên thiếu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; cơ quan tư pháp các cấp ở nhiều nơi chưa thực sự chủ động, làm tốt vai trò tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp trong quản lý công tác hòa giải ở địa phương.

Thứ hai, Pháp lệnh và một số văn bản pháp luật chuyên ngành có quy định liên quan đến hòa giải ở cơ sở không đồng bộ, thống nhất. Pháp lệnh quy định chưa rõ ràng, cụ thể trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội liên quan, cũng như vai trò, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong công tác hòa giải ở cơ sở, đồng thời chưa có quy định bảo đảm thực thi kết quả hòa giải thành có hiệu lực, hiệu quả. 

Thứ ba, việc huy động nguồn lực cho công tác hòa giải ở cơ sở chưa được tiến hành một cách đồng bộ và thống nhất. Đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về hòa giải phải kiêm nhiệm nhiều việc. Việc bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ hòa giải ở một số địa phương chưa được thực hiện thường xuyên. Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ hòa giải được biên soạn chưa đồng bộ, không đáp ứng được yêu cầu thực tế. Kinh phí dành cho công tác này gần như không có, nhất là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, chế độ, chính sách đối với Hòa giải viên không được đảm bảo. 

Trong điều kiện đẩy mạnh cải cách tư pháp, phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xuất phát từ ý nghĩa quan trọng của công tác hòa giải ở cơ sở đối với đời sống xã hội, từ tình hình tổ chức và hoạt động hòa giải trong thời gian qua và thực trạng pháp luật hiện hành về lĩnh vực này cho thấy, việc sớm ban hành Luật Hòa giải cơ sở, một văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao, điều chỉnh thống nhất, có hiệu quả hơn về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở là hết sức cần thiết. Do vậy, Quốc hội đã đưa việc xây dựng dự án Luật Hòa giải cơ sở vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 (Chương trình chính thức) ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2011/QH13 ngày 06/8/2011.

II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH VÀ QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT

1. Mục đích ban hành
Việc ban hành Luật Hòa giải cơ sở nhằm những mục đích cơ bản sau đây:

Thứ nhất, làm chuyển biến và nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với công tác hòa giải ở cơ sở. Từng bước kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở. 
Thứ hai, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, toàn diện và thống nhất điều chỉnh về tổ chức và hoạt động của Tổ hòa giải và các tổ chức hòa giải thích hợp khác trong cộng đồng dân cư, qua đó bảo đảm tốt hơn hiệu lực thi hành pháp luật trong hoạt động hòa giải cơ sở; tăng cường, nâng cao hiệu quả sự phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với cơ quan tư pháp các cấp trong công tác hòa giải cơ sở.
Thứ ba, tăng tỷ lệ hòa giải thành thông qua việc phát hiện và giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vi phạm pháp luật, tranh chấp nhỏ thuộc phạm vi hòa giải; góp phần ổn định trật tự xã hội ở địa bàn dân cư, hạn chế đơn thư khiếu kiện trong nhân dân.

Thứ tư, tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn công tác hòa giải cơ sở; nâng cao hiểu biết pháp luật, kỹ năng hòa giải cơ sở cho Hòa giải viên.
2. Quan điểm chỉ đạo

Dự án Luật Hòa giải cơ sở được xây dựng trên cơ sở những quan điểm chỉ đạo cơ bản sau:

2.1. Quán triệt và thể chế hóa quan điểm của Đảng về phát huy dân chủ, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; thể chế hóa quy định của Hiến pháp năm 1992, Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; bảo đảm sự đồng bộ và thống nhất với các văn bản khác trong hệ thống pháp luật Việt Nam; 
2.2. Nâng cao vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong công tác hòa giải cơ sở. Nhà nước tạo hành lang pháp lý và hỗ trợ hoạt động hòa giải; không hành chính hóa hoạt động này. Huy động các tổ chức thích hợp khác của nhân dân tham gia hoạt động hòa giải cơ sở; khuyến khích việc đa dạng hóa các hình thức hòa giải của nhân dân ở cơ sở;
2.3. Bảo đảm kế thừa, tiếp tục phát triển các chế định về hòa giải cơ sở còn phù hợp của Pháp lệnh, Nghị định và các quy định pháp luật khác có liên quan đã qua thực tế kiểm nghiệm, đồng thời tham khảo, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm hòa giải của các nước trong khu vực và trên thế giới.

III. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO DỰ ÁN LUẬT HÒA GIẢI CƠ SỞ

Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao, ngày 20 tháng 12 năm 2011, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 4504/QĐ-BTP thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập dự án Luật Hòa giải cơ sở với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể Trung ương và một số chuyên gia, nhà khoa học. Ban soạn thảo đã ban hành Kế hoạch xây dựng Luật trên cơ sở Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội để bảo đảm việc xây dựng Luật đúng tiến độ.

Trong quá trình xây dựng dự án Luật, Ban soạn thảo đã tiến hành rà soát, hệ thống hóa các văn bản pháp luật hiện hành về hòa giải ở cơ sở để nghiên cứu, kế thừa những nội dung phù hợp đã được thực tiễn kiểm nghiệm; kết hợp nghiên cứu lý luận với khảo sát thực tiễn công tác hòa giải ở cơ sở tại nhiều địa phương và một số nước trên thế giới (Trung Quốc, Autralia); lựa chọn một số vấn đề cơ bản, quan trọng về chính sách của dự án Luật để đánh giá tác động kinh tế - xã hội.  Nhằm xác định phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, phục vụ việc xây dựng dự án Luật, cơ quan chủ trì soạn thảo cũng đã tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở và đánh giá 13 năm thực hiện Pháp lệnh; tổ chức nhiều hội thảo tại 3 miền Bắc, Trung, Nam với sự tham gia của đại diện các Bộ, ngành ở Trung ương, các cơ quan, tổ chức có liên quan để góp ý nội dung của dự thảo Luật.
Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan chủ trì soạn thảo đã tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương; đăng tải dự thảo Luật trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân. Ngày........, Hội đồng thẩm định đã tiến hành thẩm định dự án Luật. 

Các ý kiến đóng góp của của các Bộ, ngành, địa phương và của Hội đồng thẩm định đã được Ban soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu hoàn thiện dự án Luật để trình Chính phủ cho ý kiến tại Phiên họp tháng 7/2012.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO LUẬT
1. Bố cục của dự thảo Luật

Dự thảo Luật Hòa giải cơ sở gồm 05 chương, 29 điều, cụ thể như sau: 

a) Chương I - Những quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 6)

Chương này quy định về phạm vi điều chỉnh; mục đích hòa giải cơ sở; giải thích từ ngữ; phạm vi hòa giải cơ sở; nguyên tắc hoạt động hòa giải cơ sở; chính sách của Nhà nước về hòa giải cơ sở. 
b) Chương II - Hòa giải viên và Tổ hòa giải (từ Điều 7 đến Điều 13). Chương này gồm 2 mục: 

Mục 1 - Hòa giải viên: quy định tiêu chuẩn Hòa giải viên; lựa chọn giới thiệu và công nhận Hòa giải viên; quyền và nghĩa vụ của Hòa giải viên; thôi làm Hòa giải viên.

Mục 2 - Tổ hòa giải: quy định về thành lập Tổ hòa giải; trách nhiệm của Tổ hòa giải; Tổ trưởng Tổ hòa giải.

 c) Chương III - Hoạt động hòa giải cơ sở (từ Điều 14 đến Điều 22)
Chương này quy định về căn cứ tiến hành hòa giải; quyền và nghĩa vụ của các bên trong quá trình hòa giải; phân công Hòa giải viên; địa điểm, thời hạn hòa giải; tiến hành hòa giải; biên bản hòa giải; kết thúc hoạt động hòa giải; thực hiện thỏa thuận hòa giải thành; theo dõi, đôn đốc, giám sát thi hành kết quả hòa giải.

d) Chương IV - Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong hoạt động hòa giải cơ sở (từ Điều 23 đến Điều 26). 
Chương này quy định trách nhiệm của Bộ Tư pháp, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban nhân dân các cấp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở địa phương trong hoạt động hòa giải cơ sở.

đ) Chương V - Điều khoản thi hành (từ Điều 27 đến Điều 29) 
Chương này gồm 3 điều quy định chuyển tiếp; hiệu lực thi hành và hướng dẫn thi hành Luật.
2. Nội dung cơ bản của dự thảo Luật
a) Về phạm vi điều chỉnh (Điều 1)

Luật Hòa giải cơ sở điều chỉnh thống nhất và toàn diện về phạm vi, nguyên tắc, chính sách hòa giải cơ sở, Hòa giải viên, Tổ hòa giải cơ sở; hoạt động hòa giải cơ sở; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong công tác hòa giải cơ sở.
Hoạt động hòa giải tại Tòa án, hòa giải thương mại, trọng tài và hòa giải lao động không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này. 
b) Phạm vi hòa giải cơ sở (Điều 4)
Dự thảo Luật đã kế thừa quy định về phạm vi hòa giải trong Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở năm 1998 là những vi phạm pháp luật và tranh chấp nhỏ ở cơ sở gồm: Mâu thuẫn, xích mích giữa các cá nhân với nhau; tranh chấp về quyền và lợi ích hợp pháp giữa các bên ở cơ sở phát sinh từ quan hệ pháp luật dân sự, đất đai, hôn nhân và gia đình; những vi phạm pháp luật mà theo quy định của pháp luật chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc xử lý vi phạm hành chính; hành vi vi phạm pháp luật hình sự nhưng người bị hại đã không yêu cầu hoặc rút yêu cầu khởi tố vụ án hình sự và cơ quan tiến hành tố tụng không khởi tố vụ án hoặc đình chỉ vụ án hình sự theo quy định của pháp luật; những vụ, việc khác mà pháp luật không cấm. 
Đồng thời, dự thảo Luật đã quy định một số vụ việc không hòa giải như: Tội phạm hình sự (trừ trường hợp được hòa giải nêu trên); hành vi vi phạm pháp luật bị xử lý vi phạm hành chính; kết hôn trái pháp luật; các tranh chấp phát sinh từ giao dịch trái pháp luật; các tranh chấp xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước; các vi phạm pháp luật và tranh chấp khác mà theo quy định của pháp luật không được hòa giải. 
c) Hòa giải viên (từ Điều 7 đến Điều 10)

Dự thảo quy định Hòa giải viên là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, đáp ứng các tiêu chuẩn có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có uy tín; đạo đức, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có hiểu biết pháp luật, khả năng vận động, thuyết phục và tự nguyện tham gia hoạt động hòa giải.

 Để phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng như bảo đảm bản chất của hòa giải cơ sở là hoạt động mang tính tự quản của nhân dân, dự thảo Luật quy định cụ thể trách nhiệm của Ban Công tác Mặt trận trong việc lựa chọn giới thiệu và công nhận Hòa giải viên; cho thôi làm Hòa giải viên.
Nhằm xác định rõ địa vị pháp lý của Hòa giải viên, dự thảo Luật quy định cụ thể các quyền và nghĩa vụ của Hòa giải viên. 

d) Tổ hòa giải (từ Điều 11 đến Điều 13)

Dự thảo Luật xác định mỗi thôn, tổ dân phố thành lập ít nhất một Tổ hòa giải. Thẩm quyền quyết định thành lập Tổ hòa giải là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã theo đề nghị của Trưởng ban công tác Mặt trận. Tổ hòa giải có từ 03 (ba) đến 07 (bảy) Hòa giải viên; trong quá trình hoạt động, nếu thấy cần thiết tăng cường thêm Hòa giải viên, thì tổ chức lựa chọn giới thiệu theo quy định tại Điều 8 dự thảo Luật. 
Trách nhiệm của Tổ hòa giải và Tổ trưởng Tổ hòa giải cũng được quy định cụ thể tại Điều 12 và Điều 13 dự thảo Luật.

đ) Hoạt động hòa giải cơ sở (từ Điều 14 đến Điều 22)

Đây là một chương quan trọng của Dự thảo Luật. Dự thảo quy định cụ thể trong mỗi điều luật các bước cơ bản của quá trình hòa giải; quy định về hoạt động hòa giải để các Hòa giải viên có cơ sở tiến hành hòa giải: từ khi có căn cứ tiến hành hòa giải; quyền và nghĩa vụ của các bên trong quá trình hòa giải; phân công Hòa giải viên; địa điểm, thời hạn hòa giải; tiến hành hòa giải; biên bản hòa giải, đến khi kết thúc hoạt động hoà giải; thực hiện thỏa thuận hòa giải thành và theo dõi, đôn đốc, giám sát thi hành kết quả hòa giải.

Đối với quy định về thời hạn hòa giải, do còn có ý kiến khác nhau nên dự thảo Luật đưa ra hai phương án: (1) Thời hạn hòa giải không quá 30 ngày, kể từ ngày Tổ hòa giải nhận được yêu cầu hoặc Hòa giải viên trực tiếp chứng kiến, biết vụ, việc. Đối với những vụ, việc phức tạp, theo yêu cầu của các bên thì thời hạn hòa giải có thể kéo dài thêm, nhưng không quá 45 ngày và (2) Bỏ khoản quy định về thời hạn hòa giải.

 e) Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong hoạt động hòa giải cơ sở (từ Điều 23 đến Điều 25)

Dự thảo Luật quy định rõ ràng, cụ thể trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác hòa giải cơ sở. Theo đó, Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về hòa giải cơ sở, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp và của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch với vai trò giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động hòa giải cơ sở. 

Đặc biệt, nhằm khẳng định vai trò quan trọng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, dự thảo Luật quy định cụ thể và tăng cường trách nhiệm của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở địa phương tham gia quản lý nhà nước về hòa giải cơ sở. 
V. NỘI DUNG MỚI QUAN TRỌNG CỦA DỰ THẢO LUẬT SO VỚI PHÁP LỆNH
1. Về phạm vi điều chỉnh (Điều 1)

So với Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở, dự thảo Luật bổ sung quy định về phạm vi điều chỉnh của Luật nhằm xác định rõ những vấn đề mà dự thảo Luật điều chỉnh. 
2. Mục đích hòa giải cơ sở (Điều 2)

Dự thảo Luật bổ sung một điều mới về mục đích hòa giải cơ sở nhằm khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa xã hội to lớn của công tác hòa giải cơ sở trong đời sống xã hội, qua đó khẳng định về sự cần thiết xây dựng, ban hành Luật này.
3. Chính sách của Nhà nước về hòa giải cơ sở (Điều 6)

Nhằm thể chế, cụ thể hóa quan điểm chỉ đạo xây dựng Luật, dự thảo Luật bổ sung điều về chính sách của Nhà nước về hòa giải cơ sở, trong đó khuyến khích các bên giải quyết vi phạm pháp luật và tranh chấp nhỏ bằng biện pháp hòa giải; huy động các tổ chức thích hợp khác của nhân dân tham gia hoạt động hòa giải cơ sở và khuyến khích việc đa dạng hóa các hình thức hòa giải của nhân dân ở cơ sở.

Một điểm mới quan trọng của dự thảo Luật so với Pháp lệnh là đề cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức thành viên của Mặt trận trong công tác hòa giải và được thể hiện rõ nét trong các quy định về lựa chọn giới thiệu và công nhận Hòa giải viên; thôi làm Hòa giải viên; trách nhiệm của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở địa phương. Bên cạnh đó, dự thảo Luật cũng xác định rõ vai trò của Nhà nước trong việc tạo điều kiện và hỗ trợ kinh phí cho hoạt động hòa giải cơ sở. Bên cạnh đó, dự thảo Luật khuyến khích các cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia hòa giải, hỗ trợ cho hoạt động hòa giải cơ sở. 

4. Hòa giải viên (Mục 1 Chương II)

a) Về tiêu chuẩn Hòa giải viên: So với Pháp lệnh, dự thảo Luật bổ sung một số tiêu chuẩn đối với Hòa giải viên, đó là phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có hiểu biết pháp luật nhằm nâng cao trình độ pháp lý của Hòa giải viên, góp phần giải quyết có hiệu quả các vụ, việc hòa giải.
b) Về lựa chọn giới thiệu và công nhận Hòa giải viên: Dự thảo Luật quy định về lựa chọn giới thiệu và công nhận Hòa giải viên thay vì bầu như trong Pháp lệnh. Bên cạnh đó, Vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng, kiện toàn tổ chức hòa giải cơ sở được nâng cao. Qua việc lựa chọn giới thiệu và công nhân Hòa giải viên, sự phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và cơ quan hành chính nhà nước chặt chẽ, hiệu quả hơn.
c) Về quyền và nghĩa vụ của Hòa giải viên: Trên cơ sở những quy định của Nghị định, dự thảo Luật đã bổ sung một số quyền và nghĩa vụ của Hòa giải viên, trong đó có quyền được được bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải cơ sở; được cung cấp tài liệu pháp luật liên quan đến hoạt động hòa giải; được khen thưởng; hưởng một khoản tiền hỗ trợ khi thực hiện từng vụ, việc hòa giải…cũng như một số nghĩa vụ cho phù hợp với tình hình mới, khắc phục hạn chế, bất cập của đội ngũ Hòa giải viên hiện nay. 

5. Tổ hòa giải (Mục 2 Chương II)

Với bản chất Tổ hoà giải là tổ chức quần chúng, được thành lập để hoà giải tại chỗ, thường xuyên, kịp thời các vi phạm pháp luật và tranh chấp nhỏ trong nhân dân, do đó về cơ bản, địa vị pháp lý, cách thức thành lập Tổ hòa giải tiếp tục kế thừa quy định của Pháp lệnh và Nghị định. Tuy nhiên, dự thảo Luật bổ sung quy định về số lượng thành viên tối đa của một Tổ là 07 người, trách nhiệm của Tổ hòa giải. 

6. Hoạt động hòa giải cơ sở (Chương III)

Đây là một chương có nhiều nội dung mới được bổ sung so với Pháp lệnh và Nghị định. Dự thảo Luật quy định quyền và nghĩa vụ của các bên trong quá trình hòa giải; thời hạn hòa giải. Việc hòa giải được lập thành biên bản khi các bên yêu cầu hoặc đồng ý. Tuy nhiên, để bảo đảm sự thống nhất và giá trị của biên bản, dự thảo Luật bổ sung một điều quy định về nội dung cơ bản của biên bản hòa giải thành.

Dự thảo Luật đã quy định rõ hơn quy trình hòa giải để tăng tính khoa học, nâng cao hiệu quả của hoạt động hòa giải. Một điều mới quan trọng của dự thảo Luật là quy định về theo dõi, đôn đốc và giám sát kết quả hòa giải nhằm bảo đảm cho việc thực hiện kết quả hòa giải được hiệu quả, thiết thực.

7. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong hoạt động hòa giải cơ sở (Chương IV)

 Nhằm nâng cao vị trí, vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, một số trách nhiệm trước đây theo Pháp lệnh là của Nhà nước nay được chuyển sang Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp từ trung ương đến địa phương như: Chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng, củng cố Tổ hoà giải và Hòa giải viên; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải cho cán bộ, công chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh; thống kê, báo cáo về hoạt động hòa giải cơ sở; xây dựng, ban hành và hướng dẫn sử dụng thống nhất “Sổ theo dõi hoạt động hòa giải cơ sở”; xây dựng dự toán kinh phí cho công tác hòa giải cơ sở, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, dự thảo Luật đã bổ sung một số trách nhiệm trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp quy định trong Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 1999: Vận động tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp chấp hành pháp luật hòa giải cơ sở và tham gia, hỗ trợ hoạt động hòa giải cơ sở; giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về hòa giải cơ sở.

Bên cạnh việc tăng cường trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong công tác hòa giải cơ sở, dự thảo Luật vẫn xác định rõ trách nhiệm của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân các cấp với vai trò hỗ trợ; tạo điều kiện cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong công tác này. 

 VI. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN CHÍNH PHỦ

Trong quá trình xây dựng dự án Luật Hòa giải cơ sở, đa số các ý kiến đóng góp nhất trí với cơ cấu và nội dung cơ bản của dự thảo Luật. Tuy nhiên, còn 03 vấn đề có ý kiến khác nhau cần xin ý kiến của Chính phủ, cụ thể là: 

1. Trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong hòa giải cơ sở

Hiện nay, có 02 loại ý kiến như sau:

a) Loại ý kiến thứ nhất cho rằng, Nhà nước vẫn giữ vai trò chủ đạo trong công tác hòa giải cơ sở. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia quản lý nhà nước về hòa giải cơ sở; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước trong việc xây dựng, củng cố Tổ hoà giải; tham gia hoà giải theo quy định của pháp luật. 

b) Loại ý kiến thứ hai cho rằng, hòa giải cơ sở là hoạt động của dân, do dân tự quản, do đó Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên phải có vị trí, vai trò quan trọng trong hoạt động hòa giải cơ sở. Do vậy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp bên cạnh thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 1999 và Điều lệ của Mặt trận còn được giao tham gia một số hoạt động quản lý nhà nước về hòa giải cơ sở như: chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng, củng cố Tổ hoà giải và Hòa giải viên; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải cho Hòa giải viên; thống kê, báo cáo về hoạt động hòa giải cơ sở; xây dựng, ban hành và hướng dẫn sử dụng thống nhất “Sổ theo dõi hoạt động hòa giải cơ sở”; vận động tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp chấp hành pháp luật hòa giải cơ sở và tham gia, hỗ trợ hoạt động hòa giải cơ sở; giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về hòa giải cơ sở; xây dựng dự toán kinh phí cho công tác hòa giải cơ sở, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Dự thảo Luật thể hiện theo ý kiến thứ hai.

2. Việc giá trị biên bản hòa giải thành

a) Loại ý kiến thứ nhất, biên bản hòa giải thành là cơ sở để các bên tự nguyện thực hiện cam kết. Nếu một bên hoặc các bên không thực hiện biên bản thì có thể lựa chọn hình thức giải quyết khác.

b) Loại ý kiến thứ hai, biên bản hòa giải có giá trị ràng buộc các bên theo quy định của Bộ luật Dân sự về hợp đồng.

Về vấn đề này, Bộ Tư pháp cho rằng việc quy định như trong dự thảo Luật kế thừa Pháp lệnh là hợp lý hơn vì quy định này phù hợp với một trong các nguyên tắc của hòa giải là tôn trọng sự tự nguyện của các bên. Mặt khác, việc không bắt buộc lập biên bản hòa giải thành tạo tâm lý thoải mái cho các bên khi yêu cầu hòa giải bởi không ít người có suy nghĩ “bút sa gà chết” và cũng để người dân không e ngại khi lựa chọn hòa giải cơ sở để giải quyết tranh chấp. 

Bộ Tư pháp đề nghị quy định về biên bản hòa giải theo loại ý kiến thứ nhất.

3. Kinh phí hỗ trợ cho hoạt động hòa giải

Hiện nay có 02 loại ý kiến:

a) Loại ý kiến thứ nhất: dự thảo Luật quy định việc hỗ trợ kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở.

b) Loại ý kiến thứ hai: dự thảo Luật quy định việc bảo đảm kinh phí cho công tác hòa giải cơ sở để khuyến khích, tạo điều kiện cho Hòa giải viên tham gia công tác này.

Bộ Tư pháp thấy rằng loại ý kiến thứ nhất phù hợp hơn vì hòa giải cơ sở mang tính tự nguyện, tự quản. Nếu quy định bảo đảm kinh phí cho công tác hòa giải cơ sở thì sẽ mất đi bản chất của công tác này. Hiện nay, Nhà nước chỉ hỗ trợ kinh phí cho công tác hòa giải để chi cho các hoạt động thường xuyên như: chi hội họp, sơ kết, tổng kết, mua văn phòng phẩm… (Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTP-BTC ngày 14/5/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật).

Trên đây là nội dung cơ bản của dự thảo Luật Hòa giải cơ sở và những vấn đề cần xin ý kiến Chính phủ, Bộ Tư pháp kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
	 Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Phó Thủ tướng CP Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);

- Uỷ ban Các VĐXH, VPQH Quốc hội (để phối hợp);

- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);

- Vụ Pháp luật - VPCP ;

- Lưu: VT, Vụ PBGDPL.
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